
- Cấu tạo - Xuất xứ iWood: Nhựa SPC cao cấp Nguyên Sinh 100%. Sản xuất tại Việt Nam

- Ứng dụng iWood: Trần tường vách trong nhà, Lam gỗ, Vách ngăn  - ốp trần ngoài trời

- Tiêu chuẩn iWood: Đạt ISO 9001:2015 - Chứng nhận chất lượng Quatest 3

- Thời gian bảo hành: 05 năm về chất lượng sản phẩm, không cong vênh co ngót mất màu

Mét dài

1

W100x10-W10 
Tấm ốp phẳng iWood W10  

dày 10mm. 10 màu: W10-1, 

W10-2, W10-3, W10-4,  W10-

6, W10-8, W10-9, W10-16, 

W10-33. Ron cạnh hèm V. 

Size : 100X10X3000 (mm)

49,000đ/Md 20 thanh/hộp

2

W105x12-W105  
Tấm ốp phẳng iWood W105  

dày 12mm. 09 màu: W105-1, 

W105-3, W105-4, W105-6, 

W105-7, W105-8, W105-9, 

W105-10. Ron cạnh hèm U 

vuông. Size : 105X12X3000 

(mm)

66,000đ/Md 10 Thanh/hộp

22/10/2021-GBL

Bảng Giá Tấm Ốp - Lam gỗ - Tấm Vách Ngăn iWood                 

147,000đ/Thanh 490,000đ/M2

Đóng hộp 
Mét vuông

630,000đ/M2

Tấm ốp tường trần nhựa - Nano Phẳng

198,000đ/Thanh

Nguyên thanh

Tấm Nano phẳng, Lam sóng, Lam gỗ có sẵn các kích thước: 3m, 3.5m, 4m, 6m, 7m.

Miễn phí vận chuyển nội thành Tp.HCM. Miễn phí cắt theo yêu cầu.

Đơn giá
Stt Sản phẩm 



3

W400x9-W40
Tấm ốp phẳng Nano iWood 

W40 dày 9mm. 10 màu: W40-

1, W40-2, W40-3, W40-4, 

W40-5, W40-6, W40-7, W40-

16, W40-17, W40-33. Ron 

cạnh hèm phẳng. Size:  

400X9X3000 (mm)

160,000đ/Md 06 thanh/hộp

1

VN300x26-VN30
Tấm vách ngăn iWood 

VN30, có 05 màu: VN30-2, 

VN30-3, VN30-4, VN30-5, 

VN30-6. Size: 300X26X3000 

(mm)

3 thanh/hộp

2

T26x26-T26
Nẹp vách ngăn iWood T26,  

có 05  màu: T26-2, T26-3, 

T26-4, T26-5, T26-6. Size: 

100X26X3000 (mm)

10 thanh/hộp

Tấm vách ngăn nhựa - Nẹp phụ kiện đóng vách

890,000đ/M2

180,000đ/Md                       

540,000đ/Thanh

Mét dài/Thanh

267,000đ/Md 

800,000đ/Thanh

Đơn giá
Sản phẩm 

Lam gỗ nhựa Thông Minh 50x100mm

Sản phẩm này không tồn kho - Đặt sản xuất cắt theo kích thước yêu cầu từng công trình

Stt Đóng hộp 
Mét vuông

400,000đ/M2480,000đ/Thanh



1

L50x100-L510
Nẹp iWood L510, có 04   

màu: L510-2, L510-3, L510-

4, L510-6. Size: 

50X100X3000 (mm)

8 thanh/hộp

Mét dài

1

W152x9-4S9
Tấm lam sóng iWood 4S9 có 4 

sóng, cao 9mm. 08 màu: 4S9-

1, 4S9-2, 4S9-3, 4S9-4, 4S9-5, 

4S9-6, 4S9-7, 4S9-33. Size: 

152X9X3000 (mm)

74,480đ/Md 10 thanh/hộp

2

W195x15-3S15
Tấm lam sóng iWood 3S15 có 

3 sóng, cao 15mm. 09 màu:  

3S15-1, 3S15-3, 3S15-4, 3S15-

5, 3S15-6, 3S15-7, 3S15-8, 

3S15-9, 3S15-10. Size: 

195X15X3000 (mm)

103,350đ/Md 10 thanh/hộp

Đóng hộp Stt

310,050đ/Thanh 530,000đ/M2

Tấm ốp tường trần nhựa - Lam Sóng 

Đơn giá

Nguyên Thanh Mét vuông

180,000đ/Md

Sản phẩm 

223,440đ/Thanh

540,000đ/Thanh

490,000đ/M2



3

W205x20-5S20
Tấm lam sóng iWood 5S20 có 

5 sóng, cao 20mm. 09 màu:  

5S20-1, 5S20-2, 5S20-3, 5S20-

4, 5S20-5, 5S20-6, 5S20-7, 

5S20-8, 5S20-9. Size: 

205X20X3000 (mm)

120,950đ/Md 08 thanh/hộp

4

W195x30-3S30P
Tấm lam sóng iWood 3S30P,  

có 3 sóng, cao 30mm. 09 

màu: 3S30P-1, 3S30P-3, 

3S30P-4, 3S30P-5, 3S30P-6, 

3S30P-7, 3S30P-8, 3S30P-9, 

3S30P-10. Size: 195X30X3000 

(mm)

118,950đ/Md 10 thanh/hộp

Stt Đóng hộp

1 25 thanh/hộp

Mẫu Mã Đơn giá

362,850đ/Thanh

Phụ kiện tấm ốp - Phào len chân tường - Nẹp góc trang trí

Nẹp V góc iWood 

V36x36 hay còn gọi 

là Nẹp Dương V36. 

Có 14 màu: V36-1, 

V36-2, V36-3, V36-

4, V36-5, V36-6, 

V36-7, V36-8, V36-

9, V36-10, V36-11, 

W36-12, V36-13, 

V36-14  Size: 

36X36X3000 (mm)

Sản phẩm - Ứng dụng

60,000đ/Md 

180,000đ/Thanh

590,000đ/M2

356,850đ/Thanh 610,000đ/M2

Nẹp V36x36    



2 25 thanh/hộp

3 25 thanh/hộp

4 8 thanh/hộp

5 10 thanh/hộp

Nẹp kết thúc 

iWood NF40x32  

hay còn gọi là phào 

cửa dùng cho viền 

khung cửa. Có 08 

màu NF40-1, NF40-

2, NF40-3, NF40-4, 

NF40-5, NF40-6, 

NF40-7, NF40-8. 

Size: 40X32X3000 

(mm)

Nẹp V góc iWood 

V25x25 hay còn gọi 

là Nẹp Dương V25. 

Có 14 màu V25-1, 

V25-2, V25-3, V25-

4, V25-5, V25-6, 

V25-7, V25-8, V25-

9, V25-10, V25-11, 

W25-12, V25-13, 

V25-14. Size: 

25X25X3000 (mm)

Nẹp kết thúc  

iWood NF68x42  

hay còn gọi là phào 

cửa dùng cho viền 

khung cửa. Có 08 

màu NF68-1, NF68-

2, NF68-3, NF68-4, 

NF68-5, NF68-6, 

NF68-7, NF68-8.  

Size: 68X42X3000 

(mm)

50,000đ/Md 

150,000đ/Thanh

95,000đ/Md 

285,000đ/Thanh

85,000đ/Md 

255,000đ/Thanh

50,000đ/Md 

150,000đ/Thanh

Nẹp V25x25    

Nẹp Góc iWood 

VG19x19. Nẹp góc 

hay còn gọi là nẹp 

âm, dùng trang trí 

trần và tường. Có 

14 màu VG19-1, 

VG19-2, VG19-3, 

VG19-4, VG19-5, 

VG19-6, VG19-7, 

VG19-8, VG19-9, 

VG19-10, VG19-11, 

VG19-12, VG19-13, 

VG19-14. Size: 

19X19X3000 (mm)

Nẹp âm VG19x19   

Nẹp cửa NF68x42     

Nẹp cửa NF40x32      



6 7 thanh/hộp

7 7 thanh/hộp

8 10 thanh/hộp

9 7 thanh/hộp

Nẹp trần CT100x24      Nẹp iWood 

CT100x24 cổ trần 

hay còn gọi là phào 

trần. Có 08 màu 

CT100-1, CT100-2, 

CT100-3, CT100-4, 

CT100-5, CT100-6, 

CT100-7, CT100-8. 

Size:  100X24X3000 

(mm)

Nẹp iWood 

CT70x24 cổ trần 

hay còn gọi là phào 

trần. Có 08 màu 

CT70-1, CT70-2, 

CT70-3, CT70-4, 

CT70-5, CT70-6, 

CT70-7, CT70-8. 

Size:  70X24X3000 

(mm)

85,000đ/Md 

255,000đ/Thanh

85,000đ/Md 

255,000đ/Thanh

85,000đ/Md 

255,000đ/Thanh

95,000đ/Md 

285,000đ/Thanh

Nẹp trần CT70x24      

Nẹp viền iWood 

NV50x20, nẹp 

khung tranh, nẹp 

thắt lưng hay còn 

gọi là phào tranh. 

Có 08 màu NV50-1, 

NV50-2, NV50-3, 

NV50-4, NV50-5, 

NV50-6, NV50-7, 

NV50-8. Size: 

50X20X3000 (mm)

Nẹp iWood  

NN60x20 khung 

tranh, nẹp thắt lưng 

hay nẹp nối. Có 08 

màu NN60-1, NN60-

2, NN60-3, NN60-4, 

NN60-5, NN60-6, 

NN60-7, NN60-8. 

Size: 60X20X3000 

(mm)

Nẹp viền NV50x20       

Nẹp viền NN60x20       



10 8 thanh/hộp

Stt Sản phẩm Mẫu mã - Ứng dụng Đóng hộp

1

Bát Inox

Bát chất liệu Inox dùng liên 

kết tấm ốp
100 cái/bịch

2

Đà nhựa IN11

Đà nhựa iWood IN11 dầy 

11mm. Dùng làm khung 

xương tấm ốp. Size:    

11X40X2500 (mm)

60 thanh/hộp

3

Đà nhựa IN16            

Đà nhựa iWood IN16 dầy 

16mm. Dùng làm khung 

xương tấm ốp. Size:    

16X50X2500 (mm)

40 thanh/hộp

4

Keo KingBond E200

Keo dán Silicon Sealant nội 

thất E200, màu trắng, đen, 

nâu, 310ml/chai.

24 chai/thùng

Phụ kiện - Bát - Đà nhựa  - Keo dán tấm ốp 

Len tường L100x16    

Len tường iWood 

L100x16 hay còn 

gọi là phào chân 

tường. Có 14 màu  

L100-1, L100-2, 

L100-3, L100-4, 

L100-5, L100-6, 

L100-7, L100-8, 

L100-9, L100-10, 

L100-11, L100-12, 

L100-13, L100-15. 

Size: 100X16X3000 

(mm)

42,000đ/Chai                     

2,500đ/cái

29,000đ/Md                       

72,500đ/Thanh

37,000đ/Md                       

92,500đ/Thanh

Đơn giá

95,000đ/Md 

285,000đ/Thanh



5

Keo KingBond E300 

Keo dán miễn đinh nội thất 

E300, màu vàng ngà, 

310ml/chai.  

24 chai/thùng

6

Keo KingBond E500 

Keo dán miễn đinh ngoại 

thất E500, màu vàng ngà, 

310ml/chai.  

7

Keo KingBond E600 

Keo dán Silicon Sealant 

ngoại thất E600, màu trắng 

trong, trắng, đen, nâu, 

310ml/chai.

24 chai/thùng

Ghi chú: 

- Giá trên đã hỗ trợ vận chuyển đến chân công trình hoặc chành xe đi tỉnh (Hỗ trợ vận chuyển nội thành HCM ).

- Giá trên đã bao gồm chi phí cắt theo yêu cầu.

52,000đ/Chai                     

42,000đ/Chai                     


